
I. TỔNG THU (Danh sách đính kèm) 591,400,000      (1)

II. TỔNG CHI (2a) + (2b) 589,942,800      (2)

1. Đợt 1 : 15/7/2023 đến thăm mái ấm Hạnh Phúc

STT Loại quà ĐV tính Đơn giá số lượng Thành tiền Trích Quỹ Ghi chú

1 Tập học sinh S-Seeds (10 cuốn/suất) Suất 80,000        31 2,480,000      2,480,000           Xuất kho

2 Viết bi (5 viết/suất) Suất 6,900          31 213,900         213,900              Tài Tấn mua

3 Phần quà cho bé học mẫu giáo Suất 190,000      1 190,000         190,000              Tài Tấn mua

4 Bánh Chocopie, Sữa vinamilk, Youmost Lô 735,000      1 735,000         735,000              Tài Tấn mua

5 Phong bì HSG cấp thành phố Suất 500,000      1 500,000         500,000              Thúy làm PB

6 Phong bì HSG xuất sắc Suất 200,000      9 1,800,000      1,800,000           Thúy làm PB

7 Phong bì HS tiên tiến Suất 100,000      8 800,000         800,000              Thúy làm PB

TỔNG CỘNG 6,718,900     6,718,900           (2a)

2. Đợt 2 : Chương trình vui hè cùng S-Seeds 30/7/2023

STT Loại quà ĐV tính Đơn giá số lượng Thành tiền Trích Quỹ Ghi chú

1 Tập học sinh S-Seeds  (352 suất, mỗi suất 10 cuốn tập) Suất 80,000        251 20,080,000    20,080,000         Xuất kho

2 Viết bi (182 suất, mỗi suất 5 cây viết) Suất 6,900          251 1,731,900      1,731,900           Tài Tấn mua

3 Phong bì HSG xuất sắc Suất 200,000      60 12,000,000    12,000,000         Mai Mai làm PB

4 Phong bì HS tiên tiến Suất 100,000      49 4,900,000      4,900,000           Mai Mai làm PB

5 Phong bì giải nhất diễn xuất (Giải TT) Giải 2,000,000   1 2,000,000      2,000,000           Mai Mai làm PB

6 Phong bì giải nhì diễn xuất (Giải TT) Giải 1,000,000   1 1,000,000      1,000,000           Mai Mai làm PB

7 Phong bì giải nhất ca hát Giải 1,000,000   1 1,000,000      1,000,000           Mai Mai làm PB

8 Phong bì giải nhì ca hát Giải 500,000      1 500,000         500,000              Mai Mai làm PB

9 Phong bì giải 3 ca hát Giải 300,000      1 300,000         300,000              Mai Mai làm PB

10 Phong bì giải khuyến khích ca hát Giải 100,000      1 100,000         100,000              Mai Mai làm PB

11 Phong bì giải nhất Nhảy múa (Giải TT) Giải 2,000,000   1 2,000,000      2,000,000           Mai Mai làm PB

12 Phong bì giải nhì Nhảy múa (Giải TT) Giải 1,000,000   1 1,000,000      1,000,000           Mai Mai làm PB

13 Phong bì giải nhất MC Giải 1,000,000   1 1,000,000      1,000,000           Mai Mai làm PB
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14 Phong bì giải nhì MC Giải 500,000      1 500,000         500,000              Mai Mai làm PB

15 Phong bì giải nhất năng khiếu Mỹ thuật Giải 1,000,000   1 1,000,000      1,000,000           Mai Mai làm PB

16 Phong bì giải nhì năng khiếu Mỹ thuật Giải 500,000      1 500,000         500,000              Mai Mai làm PB

17 Phong bì giải 3 năng khiếu Mỹ thuật Giải 300,000      1 300,000         300,000              Mai Mai làm PB

18 Phong bì giải khuyến khích năng khiếu Mỹ thuật Giải 100,000      20 2,000,000      2,000,000           Mai Mai làm PB

19 Nhà tài trợ Solife tặng nước hồng sâm HQ Suất 1,250,000   250 312,500,000 312,500,000       Tặng tại SK và gửi MÂ

20
Công ty CP CN cao giáo dục trực tuyến tầm nhìn trí tuệ

tặng thẻ học trực tuyến AICHOC
Suất 668,000      200 133,600,000 133,600,000       Tặng tại SK 30/7

21 Chi phí in giấy khen Cái 4,000          150 600,000         600,000              Lam đặt làm

22 Chi phí in phong bì Cái 3,500          100 350,000         350,000              Lam đặt làm

23 Chi phí làm khung bằng khen + giải thưởng +VAT Cái 45,101        138 6,224,000      6,224,000           Tuấn đặt làm

24 Chi phí làm khung thư cảm ơn và in ấn Cái 2,075,000   1 2,075,000      2,075,000           Ngọc Phan

25 Chi phí chụp hình Lô 1,000,000   1 1,000,000      1,000,000           Mimi kết nối

26 Chi phí mua nước uống Lavie 500ml Thùng 80,000        10 800,000         800,000              Bà Nội Gạo Tặng

27 Chi phí mua nước uống Lavie 350ml Thùng 72,000        10 720,000         720,000              Tài Tấn mua

28 Thanh toán cho Drangon Farm (TCSK + 347 suất ăn) Lô 41,090,000 1 41,090,000    41,090,000         Thúy TT

29 TT tiền thuê xe cho mái ấm Thiên Phúc Ngày 4,000,000   1 4,000,000      4,000,000           Cha Nam

30 TT tiền thuê xe cho nhóm Q8 Ngày 1,209,000   1 1,209,000      1,209,000           Mimi Hoàng

31 TT tiền thuê xe cho mái ấm Nhân Tâm Ngày 2,800,000   1 2,800,000      2,800,000           Thu Nguyễn

32 TT tiền thuê xe cho mái ấm Hoa Hồng Ngày 2,400,000   1 2,400,000      2,400,000           Sơ Thu Hà

33 TT tiền thuê xe cho mái ấm Phương Minh Ngày 1,500,000   1 1,500,000      1,500,000           Thầy Giác Thuần

34 TT Hợp đồng thuê xe Mái ấm Từ Hạnh và nhóm GĐ HĐ 17,444,000 1 17,444,000    17,444,000         Gia đình, Từ Hạnh, BD

35 Bánh Mỹ Hảo Cái 10,000        300 3,000,000      3,000,000           Trang -  Mỹ Hảo

TỔNG CỘNG 583,223,900 583,223,900      (2b)

III. TỔNG KẾT : THU - CHI (1) - (2) = 1,457,200.00     

Ngày 15 tháng 8 năm 2023

Giám đốc điều hành                                             Trưởng Ban Kiểm soát Thủ quỹ Kế toán

       Soojin Võ                                                                      Ngọc Mai Thùy Như Thùy Dương
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